
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

1 HỘ KINH DOANH MLEM MLEM
516 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 16, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Bình 
Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ 

ngũ cốc, bột, tinh bột; đồ uống)

CT

2
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TÍN 

THÀNH
326 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6 6

Xay xát và sản xuất bột thô, đóng gói 
và bán lẻ các loại bột thực phẩm

CT

3 HỘ KINH DOANH KIM NGUYÊN 270B Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6 6 Mua bán bia, nước ngọt CT

4
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ 

LIÊN
Sạp 249 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán gia vị NN

5
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HỒNG 

TƯƠI
Sạp 250 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Bán gia vị NN

6
HỘ KINH DOANH HÀ NGUYỄN 

HOÀNG NHÂN
Sạp 251 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị NN

7 HỘ KINH DOANH LÂM CẨM KHÊ Sạp 252 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

8 HỘ KINH DOANH TỶ BO Sạp 253 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

9 HỘ KINH DOANH THÀNH LỢI 255 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

10 HỘ KINH DOANH HIỆP HƯƠNG 256 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

11 HỘ KINH DOANH ĐỖ HUY KHÁNH Sạp 257 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

12
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THU HỒNG
Sạp 358 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

13 HỘ KINH DOANH LINH TỶ Sạp 259 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

14 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ TÁCH Sạp 260 Lê Tấn Kế - Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

15 HỘ KINH DOANH NGUYỆT Sạp 261 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

16 HỘ KINH DOANH LÊ PHƯỚC VINH
Sạp 262 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây - 

 Quận 6
6 Bán gia vị NN

17 HỘ KINH DOANH THU HÀ
Sạp 285 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây - 

 Quận 6
6 Bán Sương sâm NN

18 HỘ KINH DOANH NGỌC ĐỨC Sạp 286 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Nấm rơm NN

19
HỘ KINH DOANH TĂNG MỸ 

HƯƠNG
Sạp 287 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Nước màu NN

20 HỘ KINH DOANH THÀNH 290 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Mắm NN

21 HỘ KINH DOANH HƯNG THỊNH 291 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Mắm NN

22 HỘ KINH DOANH HIỀN THÀNH Sạp 294 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Mắm NN

23
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

ÁNH
Sạp 295 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Bán Mắm đồng NN

24 HỘ KINH DOANH THANH TÂM
296 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Cải mặn NN

25 HỘ KINH DOANH VÂN Sạp 298 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Cải mặn NN

26 HỘ KINH DOANH NGA Sạp 300 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Cải chua NN

27
HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC 

THƠ
Sạp 302 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Cải chua NN

28 HỘ KINH DOANH MAI NGUYÊN Sạp 305 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Dừa nạo NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

29
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ NGỌC 

LIỄU
310 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Rau cải NN

30
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM 

HOA
311 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Rau cải NN

31 HỘ KINH DOANH TRÂN Sạp 312 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Rau cải NN

32 HỘ KINH DOANH PHONG THÀNH 01 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

33
HỘ KINH DOANH SẠP SỐ 2 GIA 

HUY
Sạp 002 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị NN

34 HỘ KINH DOANH THIỀU THỊ MAI 003 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

35
HỘ KINH DOANH DƯƠNG KHÁNH 

MINH
005 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

36 HỘ KINH DOANH LOAN HƯƠNG 07 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

37 HỘ KINH DOANH HÀ THỦY
Sạp 008 - 009 Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị NN

38
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU 

VÂN
010 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

39 HỘ KINH DOANH DUYÊN AN 011 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

40
HỘ KINH DOANH TÂN VĨNH 

PHONG
Sạp 012 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Kinh doanh Gia vị NN

41 HỘ KINH DOANH NGỌC LAN 13 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

42 HỘ KINH DOANH HỒNG NGỌC Sạp 14 TB Trần Bình - Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

43 HỘ KINH DOANH TUẤN LINH
Sạp 16TB Chợ Bình Tây, Phường 2, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị NN

44
HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC 

HÊN
Sạp 017 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

45 HỘ KINH DOANH LÂM NHƯ LỆ 018 Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

46 HỘ KINH DOANH HUỲNH HUÊ 019 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

47 HỘ KINH DOANH THANH NGỌC 022 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

48 HỘ KINH DOANH MÃ TUỆ NGỌC 023 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

49 HỘ KINH DOANH LÝ HỒNG NHU
024 TB - 031 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị NN

50 HỘ KINH DOANH THUẬN THÀNH 25 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

51
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

PHUỚC
Sạp 27TB Chợ Bình Tây, Phường 2, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị NN

52 HỘ KINH DOANH MÃ VĨNH PHÚC
Sạp 030TB Chợ Bình Tây, Phường 2, 

Quận 6
6 Bán Gia vị NN

53
HỘ KINH DOANH GIA VỊ TÀI 

HƯNG
Sạp 034 Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

54 HỘ KINH DOANH THANH PHỤNG 040 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

55
HỘ KINH DOANH LƯU THỊ KIỀU 

OANH
Sạp 043 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

56 HỘ KINH DOANH QUẾ MAI
Sạp 048 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán Gia vị NN

57 HỘ KINH DOANH MAI XUÂN TỒN 051 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

58 HỘ KINH DOANH PHONG NGUYÊN 052 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

59 HỘ KINH DOANH NGUYỆT 053 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

60 HỘ KINH DOANH TÔ HUỆ LINH 056 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

61
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TỐ 

OANH
Sạp 58 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN

62 HỘ KINH DOANH MINH
Sạp 060 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán Gia vị NN

63 HỘ KINH DOANH HẠ PHƯƠNG 061 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

64
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM
Sạp 65 TB Chợ Bình Tây - Quận 6 6 Bán Gia vị NN

65
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH DUNG
Sạp 66TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị NN

66 HỘ KINH DOANH HUỆ LINH
Sạp 69TB Chợ Bình Tây, Phường 2, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị NN

67 HỘ KINH DOANH LÝ THỊ TÔ
K1-072 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 mua bán cá khô NN

68
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THẠCH

B1-029 + B1-046 + B3-030 Chợ đầu 
mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường 7, Quận 8
8 Mua bán rau, củ, quả NN

69
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ 

LINH
K1-057 + K1-059 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 mua bán cá khô NN

70 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ ĐẾN
B3-069 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán rau lá NN

71
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG GẤM
H3G005 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán gia cầm làm sẵn NN

72 HỘ KINH DOANH NGỌC HƯƠNG
9 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú
Tân 
Phú

sản xuất bánh mì CT

73

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG 
VIETBLEND

Số 74 Cư Xá Trần Quang Diệu, Phường 
14

3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Thạch trân châu 3Q, Hạt nổ nhập khẩu 

từ Trung Quốc, Nước dừa và trái cây 
đông lạnh nguyên chai)

CT

74
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LADOFOODS
221 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu 3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(rượu vang và nước trái cây đóng chai)

CT

75 HỘ KINH DOANH HÀO PHÁT Số 153/8/15 Nguyễn Thông, phường 9 3

Bán lẻ nấm khô, trái cây khô, chè, cà 
phê, tiêu, điều và các loại đậu, hạt, 

muối, đường, tương xốt, gia vị các loại 
(dạng bao gói sẵn)

NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

76
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÚ THIỆN PHÁT
Số 153/8/15 Nguyễn Thông, phường 9 3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(tương, xốt, gia vị các loại, chè, tiêu, 

điều và các loại đậu, hạt; các sản phẩm 
chế biến từ thịt, sản phẩm từ rau, củ, 

quả, trái cây)

NN

77 CÔNG TY TNHH RƯỢU THẾ GIỚI
100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ 

Thị Sáu
3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bia, 
rượu và đồ uống có cồn và không cồn)

CT

78
HỘ KINH DOANH HỘ KINH 

DOANH TIỆM BÁNH THÚY ĐỖ
Số 508 Cách Mạng Tháng 8, phường 03 3 Sản xuất và bán lẻ bánh bao CT

79
HỘ KINH DOANH PARIS GATO 

OPEN 24H
261 Nguyễn Biểu, phường 2 5 Sản xuất và bán các loại bánh từ bột CT

80
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

XUKA
915 Phạm Văn Bạch, Phường 12 Gò Vấp Sản xuất bánh mì CT

81
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

BẢO TRINH
713/30/11 Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp

Bán lẻ bánh kẹo, Sản xuất các loại bánh 
từ bột

CT

82
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH KOHNAN VIỆT NAM TẠI 
GO! NGUYỄN THỊ THẬP

Gian hàng 2S24+25+26+27+28, Tầng 2 - 
 Trung tâm mua sắm GO! Nguyễn Thị 
Thập, Chung cư cao tầng Lô A thuộc 
Khu dân cư Cityland, 99 Nguyễn Thị 

Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

7

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (ngũ 
cốc, mật ong và các sản phẩm từ mật 
ong, chè, điều và các loại hạt khác, tổ 

yến và các sản phẩm từ tổ yến,..)

NN

83 HỘ KINH DOANH KIMTAMFOOD 40D/13B Hòa Bình, Phường 5 11
Kinh doanh thực phẩm: rau, củ, quả, 

thịt, cá, thực phẩm đóng hộp
NN

84
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

MINH TUẤN 189 TÔN THẤT HIỆP 
PHƯỜNG 12 QUẬN 11

189 Tôn Thất Hiệp, Phường 12 11
Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất 

bánh mì)
CT

85 HỘ KINH DOANH KIMTAMFOOD 40D/13B Hòa Bình, Phường 5 11
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 
bánh kẹo, nước giải khát, nước đóng 

chai
CT

86
HỘ KINH DOANH MAI THỊ 

PHƯƠNG NGA
3/111 Lê Thị Hà, ấp 15, xã Tân Xuân

huyện 
Hóc 
Môn

Bán trái cây NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

87 HỘ KINH DOANH TƯ AN
Sạp G5, Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 
Thới Đông

Huyện 
Hóc 
Môn

Bán buôn rau, củ, quả NN

88 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ BÍCH HÀ 134/8 Ấp 5, xã Xuân Thới Thượng
Huyện 
Hóc 
Môn

Kinh doanh: rau, củ, quả NN

89 HỘ KINH DOANH ĐẠI PHÁT ĐẠT
Sạp A22 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 23, Xã Xuân Thới 

Đông

Huyện 
Hóc 
Môn

Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: bán buôn 
rau, củ, quả)

NN

90

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
13828

3/128 Tân Thới Nhì 9, ấp 17
huyện 
Hóc 
Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CT

91
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MINH HÀ FOOD
4/14 Đường ĐHT42, Khu Phố 02

Quận 
12

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (mì, 
bánh, gia vị, nước xốt, thịt và sản phẩm 
thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, há 

cảo, dimsum, chả giò)

CT

92
HỘ KINH DOANH KEM DỪA ẤP 

BẮC
27/8H Ấp 6, xã Xuân Thới Đông

huyện 
Hóc 
Môn

Sản xuất và kinh doanh kem CT

93
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ HÀ 

NỘI
267 Phan Văn Hớn, Tổ 61, Khu phố 5, 

phường Tân Thới Nhất
Quận 

12
Sản xuất, kinh doanh bánh mì CT

94 HỘ KINH DOANH HỒ ĐẮC PHÚC
9 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, quận 

Tân Bình
Tân 
Bình

Mua bán thịt heo, bò, gà, rau, củ, quả, 
trứng gia cầm

NN

95 HỘ KINH DOANH 675 BAKER
338/30 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú 

Thạnh

Quận 
Tân 
Phú

Sản xuất và kinh doanh bánh mì, bánh 
kem, bánh ngọt. Bán lẻ các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ 

uống bao gói sẵn

CT

96 HỘ KINH DOANH YẾN BIỂN BAYY Số /12A Đường Số 42, Phường Bình
Thủ 
Đức

mua bán tổ yến NN

97
HỘ KINH DOANH CAO THANH 

XUÂN
169 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, 

Tp Thủ Đức
Thủ 
Đức

sản xuất bánh mì CT



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
LĨNH 
VỰC

98
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

TẤN PHÁT
địa chỉ 199 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Bình Trưng Tây, TP thủ đức
Thủ 
Đức

sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất 
bánh mì0

CT

99
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 HỘ 
KINH DOANH TIỆM BÁNH THÚY 

ĐỖ

Số 10 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 
Nhuận

Phú 
Nhuận

Sản xuất và bán lẻ bánh bao CT

100
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 HỘ 
KINH DOANH TIỆM BÁNH THÚY 

ĐỖ

Số 296 Lê Quang Định, Phường 11, 
quận Bình Thạnh

Bình 
Thạnh

Sản xuất và bán lẻ bánh bao CT

101
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 HỘ 
KINH DOANH TIỆM BÁNH THÚY 

ĐỖ
Số 178 Phan Đình Phùng, Phường 02

Phú 
Nhuận

Sản xuất và bán lẻ bánh bao CT

102
CÔNG TY TNHH DMK DAIRY 

VIETNAM

PF-03D, Tầng lửng, Tòa nhà Topaz 2, số 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận 

Bình Thạnh

Bình 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (sữa 
chế biến)

CT

103
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GIA 

THỊNH
12/17 Lê Tung, Phường 13, Quận 11 11 Bán buôn thịt heo NN

104
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT CÁC LOẠI RƯỢU TRUYỀN 
THỐNG LINH HUY

Số 2 Đường 44, Phường Bình Trưng 
Đông, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố 
Thủ 
Đức

Sản xuất rượu CT 

105
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA 

LÊ MÂY VIỆT NAM
9-9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận 

Bình Thạnh
Bình 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn(sữa, 
thực phẩm có thành phần từ sữa)

CT 

106 Công ty TNHH Tomoni Healthcare 818/13B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25
Bình 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thạch trái cây)

CT 


